
 
Biểu phí sản phẩm - dịch vụ dành cho Khách hàng Cá nhân  

PHỤ LỤC 8:  

Biểu phí Dịch vụ chọn Tài khoản số đẹp dành cho Khách hàng cá nhân 

(Áp dụng từ ngày 20/02/2025) 

STT LOẠI TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP PHÍ KHCN CODE PHÍ 

A. KHO 8 SỐ 

1 Tài khoản như ý chọn 4 số cuối 1,000,000  DVTK01146 

2 Tài khoản như ý chọn 5 số cuối 1,600,000  DVTK01147 

3 Tài khoản như ý chọn 6 số cuối 2,000,000  DVTK01148 

4 Tài khoản như ý chọn 7 số cuối 4,000,000  DVTK01149 

5 Tài khoản như ý 8 số 8,000,000  DVTK01150 

6 Tài khoản phát lộc chọn 4 số cuối 20,000,000  DVTK01151 

7 Tài khoản phát lộc chọn 5 số cuối 24,000,000  DVTK01152 

8 Tài khoản phát lộc chọn 6 số cuối 30,000,000  DVTK01153 

9 Tài khoản phát lộc chọn 7 số cuối 36,000,000  DVTK01154 

10 Tài khoản phát lộc 8 số 50,000,000  DVTK01155 

11 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 4 số cuối 12,000,000  DVTK01156 

12 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 5 số cuối 16,000,000  DVTK01157 

13 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 6 số cuối 20,000,000  DVTK01158 

14 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 7 số cuối 24,000,000  DVTK01159 

15 Tài khoản phú quý trùng nhau 8 số 35,000,000  DVTK01160 

16 Tài khoản phú quý số lặp chọn 4 số cuối 16,000,000  DVTK01161 

17 Tài khoản phú quý số lặp chọn 6 số cuối 20,000,000  DVTK01162 

18 Tài khoản phú quý số lặp 8 số 32,000,000  DVTK01163 

19 Tài khoản phú quý soi gương chọn 4 số cuối 18,000,000  DVTK01164 

20 Tài khoản phú quý soi gương chọn 6 số cuối 22,000,000  DVTK01165 

21 Tài khoản phú quý soi gương 8 số 28,000,000  DVTK01166 

22 Tài khoản phú quý số tiến chọn 4 số cuối 12,000,000  DVTK01167 

23 Tài khoản phú quý số tiến chọn 5 số cuối 16,000,000  DVTK01168 

24 Tài khoản phú quý số tiến chọn 6 số cuối 20,000,000  DVTK01169 

25 Tài khoản phú quý số tiến chọn 7 số cuối 24,000,000  DVTK01170 

26 Tài khoản phú quý số tiến 8 số 45,000,000  DVTK01171 

27 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 6 số cuối 25,000,000  DVTK01172 

28 Tài khoản phú quý tứ quý 8 số 42,000,000  DVTK01173 

29 Tài khoản phú quý thần tài chọn 4 số cuối 12,000,000  DVTK01174 

30 Tài khoản phú quý thần tài chọn 5 số cuối 16,000,000  DVTK01175 
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STT LOẠI TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP PHÍ KHCN CODE PHÍ 

31 Tài khoản phú quý thần tài chọn 6 số cuối 23,000,000  DVTK01176 

32 Tài khoản phú quý thần tài chọn 7 số cuối 32,000,000  DVTK01177 

33 Tài khoản phú quý thần tài 8 số 48,000,000  DVTK01178 

B. KHO 10 SỐ 

1 Tài khoản là số điện thoại 500,000  DVTK01219 

2 Tài khoản như ý chọn 4 số cuối 500,000  DVTK01220 

3 Tài khoản như ý chọn 5 số cuối 800,000  DVTK01221 

4 Tài khoản như ý chọn 6 số cuối 1,000,000  DVTK01222 

5 Tài khoản như ý chọn 7 số cuối 2,000,000  DVTK01223 

6 Tài khoản như ý chọn 8 số cuối 4,000,000  DVTK01224 

7 Tài khoản như ý chọn 9 số cuối 6,000,000  DVTK01225 

8 Tài khoản như ý 10 số 8,000,000  DVTK01226 

9 Tài khoản phát lộc chọn 4 số cuối 10,000,000  DVTK01227 

10 Tài khoản phát lộc chọn 5 số cuối 12,000,000  DVTK01228 

11 Tài khoản phát lộc chọn 6 số cuối 15,000,000  DVTK01229 

12 Tài khoản phát lộc chọn 7 số cuối 18,000,000  DVTK01230 

13 Tài khoản phát lộc chọn 8 số cuối 20,000,000  DVTK01231 

14 Tài khoản phát lộc chọn 9 số cuối 22,000,000  DVTK01232 

15 Tài khoản phát lộc 10 số 25,000,000  DVTK01233 

16 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 4 số cuối 6,000,000  DVTK01234 

17 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 5 số cuối 8,000,000  DVTK01235 

18 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 6 số cuối 10,000,000  DVTK01236 

19 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 7 số cuối 12,000,000  DVTK01237 

20 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 8 số cuối 15,000,000  DVTK01238 

21 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 9 số cuối 18,000,000  DVTK01239 

22 Tài khoản phú quý trùng nhau 10 số 20,000,000  DVTK01240 

23 Tài khoản phú quý số lặp chọn 4 số cuối 8,000,000  DVTK01241 

24 Tài khoản phú quý số lặp chọn 6 số cuối 10,000,000  DVTK01242 

25 Tài khoản phú quý số lặp chọn 8 số cuối 15,000,000  DVTK01243 

26 Tài khoản phú quý số lặp chọn 9 số cuối 18,000,000  DVTK01244 

27 Tài khoản phú quý số lặp 10 số 20,000,000  DVTK01245 

28 Tài khoản phú quý soi gương chọn 4 số cuối 8,000,000  DVTK01246 

29 Tài khoản phú quý soi gương chọn 6 số cuối 10,000,000  DVTK01247 

30 Tài khoản phú quý soi gương chọn 8 số cuối 15,000,000  DVTK01248 

31 Tài khoản phú quý soi gương 10 số 20,000,000  DVTK01249 
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STT LOẠI TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP PHÍ KHCN CODE PHÍ 

32 Tài khoản phú quý số tiến chọn 4 số cuối 6,000,000  DVTK01250 

33 Tài khoản phú quý số tiến chọn 5 số cuối 8,000,000  DVTK01251 

34 Tài khoản phú quý số tiến chọn 6 số cuối 10,000,000  DVTK01252 

35 Tài khoản phú quý số tiến chọn 7 số cuối 12,000,000  DVTK01253 

36 Tài khoản phú quý số tiến chọn 8 số cuối 15,000,000  DVTK01254 

37 Tài khoản phú quý số tiến chọn 9 số cuối 18,000,000  DVTK01255 

38 Tài khoản phú quý số tiến 10 số 20,000,000  DVTK01256 

39 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 6 số cuối 10,000,000  DVTK01257 

40 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 9 số cuối 15,000,000  DVTK01258 

41 Tài khoản phú quý tứ quý chọn 8 số cuối 20,000,000  DVTK01259 

42 Tài khoản phú quý ngũ quý 10 số 25,000,000  DVTK01260 

43 Tài khoản phú quý thần tài chọn 4 số cuối 6,000,000  DVTK01261 

44 Tài khoản phú quý thần tài chọn 5 số cuối 8,000,000  DVTK01262 

45 Tài khoản phú quý thần tài chọn 6 số cuối 10,000,000  DVTK01263 

46 Tài khoản phú quý thần tài chọn 7 số cuối 15,000,000  DVTK01264 

47 Tài khoản phú quý thần tài chọn 8 số cuối 18,000,000  DVTK01265 

48 Tài khoản phú quý thần tài chọn 9 số cuối 22,000,000  DVTK01266 

49 Tài khoản phú quý thần tài 10 số 25,000,000  DVTK01267 

C. KHO 12 SỐ 

1 Tài khoản như ý chọn 4 số cuối  0  DVTK01320 

2 Tài khoản như ý chọn 5 số cuối  0  DVTK01321 

3 Tài khoản như ý chọn 6 số cuối  0  DVTK01322 

4 Tài khoản như ý chọn 7 số cuối  0  DVTK01323 

5 Tài khoản như ý chọn 8 số cuối  0  DVTK01324 

6 Tài khoản như ý chọn 9 số cuối  0  DVTK01325 

7 Tài khoản như ý chọn 10 số cuối  0  DVTK01326 

8 Tài khoản như ý chọn 11 số cuối  0  DVTK01327 

9 Tài khoản như ý chọn 12 số  0  DVTK01328 

10 Tài khoản phát lộc chọn 4 số cuối  0  DVTK01329 

11 Tài khoản phát lộc chọn 5 số cuối  0  DVTK01330 

12 Tài khoản phát lộc chọn 6 số cuối  0  DVTK01331 

13 Tài khoản phát lộc chọn 7 số cuối  0  DVTK01332 

14 Tài khoản phát lộc chọn 8 số cuối  0  DVTK01333 

15 Tài khoản phát lộc chọn 9 số cuối  0  DVTK01334 

16 Tài khoản phát lộc chọn 10 số cuối  0  DVTK01335 
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STT LOẠI TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP PHÍ KHCN CODE PHÍ 

17 Tài khoản phát lộc chọn 11 số cuối  0  DVTK01336 

18 Tài khoản phát lộc chọn 12 số  0  DVTK01337 

19 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 4 số cuối  0  DVTK01338 

20 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 5 số cuối  0  DVTK01339 

21 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 6 số cuối  0  DVTK01340 

22 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 7 số cuối  0  DVTK01341 

23 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 8 số cuối  0  DVTK01342 

24 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 9 số cuối  0  DVTK01343 

25 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 10 số cuối  0  DVTK01344 

26 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 11 số cuối  0  DVTK01345 

27 Tài khoản phú quý trùng nhau 12 số  0  DVTK01346 

28 Tài khoản phú quý số lặp chọn 4 số cuối  0  DVTK01347 

29 Tài khoản phú quý số lặp chọn 6 số cuối  0  DVTK01348 

30 Tài khoản phú quý số lặp chọn 8 số cuối  0  DVTK01349 

31 Tài khoản phú quý số lặp chọn 9 số cuối  0  DVTK01350 

32 Tài khoản phú quý số lặp chọn 10 số cuối  0  DVTK01351 

33 Tài khoản phú quý số lặp 12 số  0  DVTK01352 

34 Tài khoản phú quý soi gương chọn 4 số cuối  0  DVTK01353 

35 Tài khoản phú quý soi gương chọn 6 số cuối  0  DVTK01354 

36 Tài khoản phú quý soi gương chọn 8 số cuối  0  DVTK01355 

37 Tài khoản phú quý soi gương chọn 10 số cuối  0  DVTK01356 

38 Tài khoản phú quý soi gương 12 số  0  DVTK01357 

39 Tài khoản phú quý số tiến chọn 4 số cuối  0  DVTK01358 

40 Tài khoản phú quý số tiến chọn 5 số cuối  0  DVTK01359 

41 Tài khoản phú quý số tiến chọn 6 số cuối  0  DVTK01360 

42 Tài khoản phú quý số tiến chọn 7 số cuối  0  DVTK01361 

43 Tài khoản phú quý số tiến chọn 8 số cuối  0  DVTK01362 

44 Tài khoản phú quý số tiến chọn 9 số cuối  0  DVTK01363 

45 Tài khoản phú quý số tiến chọn 10 số cuối  0  DVTK01364 

46 Tài khoản phú quý số tiến 12 số  0  DVTK01365 

47 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 6 số cuối  0  DVTK01366 

48 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 9 số cuối  0  DVTK01367 

49 Tài khoản phú quý tam hoa 12 số  0  DVTK01368 

50 Tài khoản phú quý tứ quý chọn 8 số cuối  0  DVTK01369 

51 Tài khoản phú quý tứ quý 12 số  0  DVTK01370 
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STT LOẠI TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP PHÍ KHCN CODE PHÍ 

52 Tài khoản ngũ quý chọn 10 số cuối  0  DVTK01371 

53 Tài khoản phú quý thần tài chọn 4 số cuối  0  DVTK01372 

54 Tài khoản phú quý thần tài chọn 5 số cuối  0  DVTK01373 

55 Tài khoản phú quý thần tài chọn 6 số cuối  0  DVTK01374 

56 Tài khoản phú quý thần tài chọn 7 số cuối  0  DVTK01375 

57 Tài khoản phú quý thần tài chọn 8 số cuối  0  DVTK01376 

58 Tài khoản phú quý thần tài chọn 9 số cuối  0  DVTK01377 

59 Tài khoản phú quý thần tài chọn 10 số cuối  0  DVTK01378 

60 Tài khoản phú quý thần tài chọn 11 số cuối  0  DVTK01379 

61 Tài khoản phú quý thần tài 12 số  0  DVTK01380 

D. KHO 13 SỐ 

1 Tài khoản như ý chọn 4 số cuối 500,000,000 DVTK01381 

2 Tài khoản như ý chọn 5 số cuối 
500,000,000 

DVTK01382 

3 Tài khoản như ý chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01383 

4 Tài khoản như ý chọn 7 số cuối 500,000,000 DVTK01384 

5 Tài khoản như ý chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01385 

6 Tài khoản như ý chọn 9 số cuối 500,000,000 DVTK01386 

7 Tài khoản như ý chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01387 

8 Tài khoản như ý chọn 11 số cuối 500,000,000 DVTK01388 

9 Tài khoản như ý chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01389 

10 Tài khoản như ý 13 số 500,000,000 DVTK01390 

11 Tài khoản phát lộc chọn 4 số cuối 500,000,000 DVTK01391 

12 Tài khoản phát lộc chọn 5 số cuối 500,000,000 DVTK01392 

13 Tài khoản phát lộc chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01393 

14 Tài khoản phát lộc chọn 7 số cuối 500,000,000 DVTK01394 

15 Tài khoản phát lộc chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01395 

16 Tài khoản phát lộc chọn 9 số cuối 500,000,000 DVTK01396 

17 Tài khoản phát lộc chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01397 

18 Tài khoản phát lộc chọn 11 số cuối 500,000,000 DVTK01398 

19 Tài khoản phát lộc chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01399 

20 Tài khoản phát lộc 13 số 500,000,000 DVTK01400 
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21 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 4 số cuối 500,000,000 DVTK01401 

22 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 5 số cuối 500,000,000 DVTK01402 

23 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01403 

24 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 7 số cuối 500,000,000 DVTK01404 

25 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01405 

26 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 9 số cuối 500,000,000 DVTK01406 

27 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01407 

28 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 11 số cuối 500,000,000 DVTK01408 

29 Tài khoản phú quý trùng nhau chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01409 

30 Tài khoản phú quý trùng nhau 13 số 500,000,000 DVTK01410 

31 Tài khoản phú quý số lặp chọn 4 số cuối 500,000,000 DVTK01411 

32 Tài khoản phú quý số lặp chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01412 

33 Tài khoản phú quý số lặp chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01413 

34 Tài khoản phú quý số lặp chọn 9 số cuối 500,000,000 DVTK01414 

35 Tài khoản phú quý số lặp chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01415 

36 Tài khoản phú quý số lặp chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01416 

37 Tài khoản phú quý soi gương chọn 4 số cuối 500,000,000 DVTK01417 

38 Tài khoản phú quý soi gương chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01418 

39 Tài khoản phú quý soi gương chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01419 

40 Tài khoản phú quý soi gương chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01420 

41 Tài khoản phú quý soi gương chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01421 

42 Tài khoản phú quý số tiến chọn 4 số cuối 500,000,000 DVTK01422 

43 Tài khoản phú quý số tiến chọn 5 số cuối 500,000,000 DVTK01423 

44 Tài khoản phú quý số tiến chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01424 

45 Tài khoản phú quý số tiến chọn 7 số cuối 500,000,000 DVTK01425 

46 Tài khoản phú quý số tiến chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01426 

47 Tài khoản phú quý số tiến chọn 9 số cuối 500,000,000 DVTK01427 

48 Tài khoản phú quý số tiến chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01428 

49 Tài khoản phú quý số tiến chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01429 

50 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01430 
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51 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 9 số cuối 500,000,000 DVTK01431 

52 Tài khoản phú quý tam hoa chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01432 

53 Tài khoản phú quý tứ quý chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01433 

54 Tài khoản phú quý tứ quý chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01434 

55 Tài khoản phú quý ngũ quý chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01435 

56 Tài khoản phú quý thần tài chọn 4 số cuối 500,000,000 DVTK01436 

57 Tài khoản phú quý thần tài chọn 5 số cuối 500,000,000 DVTK01437 

58 Tài khoản phú quý thần tài chọn 6 số cuối 500,000,000 DVTK01438 

59 Tài khoản phú quý thần tài chọn 7 số cuối 500,000,000 DVTK01439 

60 Tài khoản phú quý thần tài chọn 8 số cuối 500,000,000 DVTK01440 

61 Tài khoản phú quý thần tài chọn 9 số cuối 500,000,000 DVTK01441 

62 Tài khoản phú quý thần tài chọn 10 số cuối 500,000,000 DVTK01442 

63 Tài khoản phú quý thần tài chọn 11 số cuối 500,000,000 DVTK01443 

64 Tài khoản phú quý thần tài chọn 12 số cuối 500,000,000 DVTK01444 

65 Tài khoản phú quý thần tài 13 số 500,000,000 DVTK01445 

 

Lưu ý: 

 Mức phí trên chưa bao gồm VAT 

 Các loại phí khác thu theo quy định từng sản phẩm tài khoản mà khách hàng đăng ký. 

 Biểu phí này có thể thay đổi, điều chỉnh theo chính sách của NCB từng thời kỳ. 

 


